
 

 

 

 

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 tuần 12 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết) 
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Câu 1: Đọc lại bài đọc Mùa thảo quả sắp xếp các câu sau để được một thứ tự đúng trình tự phát triển của 

cây thảo quả 

a) Mới đầu xuân năm kia, những hạt thảo quả gieo trên đất rừng qua một năm đã cao tới bụng người. 

b) Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa 

nắng. 

c) Thảo quả như những đốm lửa hồng, ngày qua ngày lại thắp thêm nhiều ngọn mới, nhấp nháy vui mắt. 

d) Thoáng cái, thảo quả lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian. 

e) Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây âm thầm và lặng lẽ 

f) Một năm sau nữa, từ một thân lẻ, thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. 

g) Những chùm hoa khép miệng đã bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. 

Câu 2: Ý nghĩa của bài thơ Hành trình của bầy ong? 

A. Bài thơ ca ngợi loài ong chăm chỉ, cần cù, làm một công việc vô cùng hữu ích cho đời: Nối các mùa hoa, 

giữ hộ cho người những mùa hoa đã tàn phai. 

B. Bài thơ ca ngợi loài ong chăm chỉ chuyên đi tìm hoa hút mật 

C. Bài thơ giải thích cho mọi người hiểu rõ công việc thường ngày của bầy ong. 

D. Bài thơ giải thích cho mọi người hiểu vì sao hoa có thể xanh tươi lâu như vậy là vì có những chú ong chăm 

chỉ 

Câu 3: Tìm câu mắc lỗi chính tả dưới đây và sửa lại cho đúng 

a. Bài văn xơ xài khiến bạn Lan chỉ đạt được điểm ở mức trung bình 

b. Đêm qua, Hoa nằm mơ mình được bước chân vào sứ xở thần tiên 

 .........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Câu 4: Tìm câu mắc lỗi chính tả dưới đây và sửa lại cho đúng 

a. Buổi tối đi ngủ nên mắt màn cẩn thận. 



 

 

 

 

b. Cô ấy có đôi mắc long lanh như sóng nước mùa thu. 

 .........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Câu 5: Em hãy nối từ ở cột A với phần lý giải tương ứng ở cột B 

A B 

1. Bảo đảm a. Chống lại mọi sự xâm phạm để giữ cho nguyên vẹn. 

2. Bảo hiểm b. Đỡ đầu và giúp đỡ 

3. Bảo quản c. giữ lại, không để cho mất đi 

4. Bảo toàn d. giữ cho nguyên vẹn, không để suy suyển, mất mát. 

5. Bảo tồn e. giữ gìn cho khỏi hư hỏng hoặc hao hút 

6. Bảo trợ f. giữ gìn để phòng tai nạn; trả khoản tiền thỏa mãn khi có tai nạn xảy đến với người 

đóng bảo hiểm 

7. Bảo vệ g. làm cho chắc chắn thực hiện được, giữ gìn được 

Câu 6: Từ in đậm trong ví dụ sau có thể được thay thế bằng từ nào? 

Chúng em bảo vệ môi trường sạch đẹp 

A. Giữ gìn 

B. Phòng ngừa 

C. Gìn giữ 

D. A và C đều đúng 

Câu 7: Em hãy điền các quan hệ từ và, nhưng, của vào những câu sau sao cho hợp lý nhất 

a. Hoa…….. Linh là đôi bạn thân từ khi còn bé. 

b. Lan thông minh………cũng rất cẩu thả 

c. Minh đỏ hoe mắt khi nhìn thấy chiếc áo sờn bạc…..mẹ. 

(Từ gợi ý: của, những, và) 

Câu 8: 

Nhận định sau đây đúng hay sai? 

Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới ba nghìn thước rồi mà vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành 

cây gie sát ra sông 

Từ mà biểu thị quan hệ tăng tiến. Đúng hay sai? 

A. Đúng 

B. Sai  



 

 

 

 

Câu 9: Em hãy điền các quan hệ từ vào chỗ trống sao cho phù hợp 

a. Chiếc bánh mới ra lò to …….. cả nắm tay người lớn 

b. Nguyên đã lớn bằng chừng này …… vẫn còn thích bám mẹ. 

c. Khó khăn càng nhiều ……… anh ấy lại càng quyết tâm hơn nữa 

(từ gợi ý: mà, thì, bằng) 

Câu 10: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả một người thân trong gia đình em và viết một đoạn văn miêu tả ngoại 

hình người đó 

  



 

 

 

 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

Câu 1: Sắp xếp lại: 

Mới đầu xuân năm kia, những hạt thảo quả gieo trên đất rừng qua một năm đã cao tới bụng người. 

Một năm sau nữa, từ một thân lẻ, thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. 

Thoáng cái, thảo quả lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian. 

Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây âm thầm và lặng lẽ 

Những chùm hoa khép miệng đã bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. 

Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. 

Thảo quả như những đốm lửa hồng, ngày qua ngày lại thắp thêm nhiều ngọn mới, nhấp nháy vui mắt. 

Sắp xếp lại: a - f - d - e - g - b - c 

Câu 2: Ý nghĩa của bài thơ Hành trình của bầy ong là: Bài thơ ca ngợi loài ong chăm chỉ, cần cù, làm một 

công việc vô cùng hữu ích cho đời: Nối các mùa hoa, giữ hộ cho người những mùa hoa đã tàn phai. 

Đáp án đúng: A. 

Câu 3: 

a. Bài văn xơ xài khiến bạn Lan chỉ đạt được điểm ở mức trung bình 

xơ xài -> sơ sài 

b. Đêm qua, Hoa nằm mơ mình được bước chân vào sứ xở thần tiên 

sứ xở -> xứ sở 

Câu 4: 

a. Buổi tối đi ngủ nên mắt màn cẩn thận. 

mắt -> mắc 

b. Cô ấy có đôi mắc long lanh như sóng nước mùa thu. 

mắc -> mắt 

Câu 5: 

- Bảo đảm: làm cho chắc chắn thực hiện được, giữ gìn được 

- Bảo hiểm: giữ gìn để phòng tai nạn; trả khoản tiền thỏa mãn khi có tai nạn xảy đến với người đóng bảo hiểm. 



 

 

 

 

- Bảo quản: giữ gìn cho khỏi hư hỏng hoặc hao hút 

- Bảo toàn: giữ cho nguyên vẹn, không để suy suyển, mất mát. 

- Bảo tồn: giữ lại, không để cho mất đi 

- Bảo trợ: Đỡ đầu và giúp đỡ 

- Bảo vệ: Chống lại mọi sự xâm phạm để giữ cho nguyên vẹn. 

Đáp án đúng: 1-> g, 2 -> f, 3 -> e, 4-> d, 5 -> c, 6-> b, 7->a 

Câu 6: 

Có thể thay từ giữ gìn hoặc gìn giữ cho từ bảo vệ 

Đáp án đúng: D. A và C đều đúng 

Câu 7: 

a. Hoa và Linh là đôi bạn thân từ khi còn bé. 

b. Lan thông minh nhưng cũng rất cẩu thả 

c. Minh đỏ hoe mắt khi nhìn thấy chiếc áo sờn bạc của mẹ. 

Đáp án đúng: và, nhưng, của 

Câu 8: 

Từ mà biểu thị quan hệ tương phản 

Đáp án đúng: B. Sai 

Câu 9: 

a. Chiếc bánh mới ra lò to bằng cả nắm tay người lớn 

b. Nguyên đã lớn bằng chừng này mà vẫn còn thích bám mẹ. 

c. Khó khăn càng nhiều thì anh ấy lại càng quyết tâm hơn nữa 

Câu 10: 

MB: Trong gia đình, thân thiết và gần gũi với em nhất là mẹ của em 

TB: 

- Tả ngoại hình: 

+Mẹ có dáng người hơi đậm, khỏe mạnh. 

+ Gương mặt đầy đặn, mái tóc dài đen mượt thường được mẹ búi gọn gàng về phía sau 



 

 

 

 

+Mẹ lúc nào cũng ăn mặc vô cùng gọn gàng, giản dị. 

+Đôi mắt của mẹ màu nâu thu hút, mỗi lần nhìn vào đôi mắt mẹ em dường như có thể biết được mẹ đang vui 

hay đang buồn 

+Đôi bàn tay mẹ thô ráp, nhăn nheo vì vất vả nuôi nấng và chăm sóc chúng em 

- Tả tính tình 

+Sở thích, thói quen hằng ngày của mẹ 

Mẹ thích làm việc nhà, thích nấu ăn, thích tỉ mẩn làm những món đồ nhỏ cho chúng em 

Lúc rảnh rỗi mẹ chăm sóc vườn rau cải thiện bữa ăn cho chúng em 

KB: 

- Tình cảm của em với mẹ 

- Em sẽ làm gì để mẹ vui lòng 

Đoạn văn miêu tả ngoại hình: 

Đoạn văn gợi ý 

            Người mà em thương nhất trong cuộc đời này chính là mẹ của em. Mặc dù đối với người khác mẹ 

không phải hình mẫu một người phụ nữ chuẩn mực của sự xinh đẹp nhưng đối với em mẹ luôn là đẹp nhất 

trong mắt em. Mẹ em chẳng mang vóc người thon thả như những người phụ nữ cùng thời khác, mẹ có dáng 

người đậm, chắc khỏe. Trong nhà chẳng việc gì mà mẹ không làm được cả, thậm chí cả những việc mà chỉ có 

đàn ông mới làm như bê vác đồ nặng, sửa chữa đồ đạc trong nhà,… Mỗi lần nhìn thấy mẹ oằn mình giơ vai 

vác từng bao thóc, bao gạo em chợt thấy sống mũi cay cay, chỉ mong có thể lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ. Mẹ 

có nước da sậm màu, rám nắng vì đã từng trải qua nhiều gió bão, nắng mưa của cuộc đời. Mái tóc dài, đen và 

mượt của mẹ lúc nào cũng được búi gọn gàng về phía sau. Mỗi lần vất vả làm việc từng sợi tóc rủ xuống, mồ 

hôi mướt mát khiến tóc dính lại về hai phía, em sẽ chạy lại lấy cho mẹ một chiếc khăn để lau mặt. Cả đời mẹ 

lúc nào cũng tằn tịu, tích góp không dám tiêu gì, dành hết những gì mẹ kiếm được để lo cho gia đình. Mẹ ăn 

mặc lúc nào cũng giản dị, sạch sẽ và gọn gàng. Chiếc áo dù bạc màu nhưng không hề nhăn nheo, lúc nào cũng 

phẳng phiu và sạch sẽ. Đôi mắt của mẹ màu nâu trầm buồn. Mỗi lần chúng em làm mẹ vui lòng, em nhìn thấy 

trong đôi mắt ấy long lanh, linh động. Còn những khi chúng em khiến mẹ buồn, em lại như nhìn thấy ẩn sâu 

trong đôi mắt ấy một sự u tối khó tả. Chỉ cần nhìn vào mắt mẹ là em có thể hiểu được phần nào rằng mẹ đang 

vui hay đang buồn. Những lúc rảnh rỗi em thường thích sà vào lòng mẹ, vuốt ve đôi bàn tay của mẹ. Đôi bàn 

tay thô ráp, nhiều vết chai sạn lại khiến em cứ thích vuốt ve mãi. Em cứ mong rằng có thể vuốt hết những vết 

chai sạn, những vết thô ráp từ đôi bàn tay mẹ để nó trở về đôi tay nõn nà, mềm mại như thời con gái. Vì em 

biết rằng mỗi một vết chai sạn, mỗi một vệt nhăn nheo là những hi sinh, vất vả của mẹ vì lo cho chúng em. 

Mẹ là người phụ nữ sống hết lòng cho gia đình, tính tình dịu hiền, nhẹ nhàng những việc mẹ làm hằng ngày 

cũng chỉ vì gia đình. Ngoài thời gian đi làm, mẹ còn chăm sóc một vườn rau sau nhà. Cứ rảnh rỗi là mẹ lại ra 

vườn, nhặt cỏ, bắt sâu, tưới rau,… Thú vui hằng ngày của mẹ là may vá, làm những đồ handmade đáng yêu 

cho chúng em. Mỗi lần làm xong một thứ gì đó thú vị, mẹ sẽ dành tặng cho em hoặc cho em Mi. Cả cuộc đời 

mẹ đều sống, nghĩ và lo cho chúng em. Một câu nói chẳng đủ để nói hết tình cảm của em dành cho mẹ. Em 

chỉ biết học tập thật tốt và luôn ngoan ngoãn, nghe lời để mẹ lúc nào cũng vui lòng. 


